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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên  học phần: VẬT LÍ 2
2. Số tiết (giờ)/đvht:    60 tiết / 4 đvht    

3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ 2 

4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần:  4 , tổng số 15 tuần

5. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi học xong học phần  này, người học có được:

- Kiến thức cơ bản về bản chất và các quy luật vật lí của các phần về các trạng thái và sự chuyển thể của các trạng thái, cơ sở của nhiệt động lực học, các vấn đề cơ bản trong điện học. 
- Sử dụng linh hoạt các công thức của các định luật vật lí để tính toán các thông số vật lí cơ bản. Đọc, vẽ và hiểu các giãn đồ nhiệt học, biểu đồ đặc tính, sơ đồ điện. Dùng các thuyết để mô tả hiện tượng vật lí.


- Tư duy sáng tạo, phản biện. Lòng say mê học tập, nghiên cứu khoa học.
6. Điều kiện tiên quyết: 
Tốt nghiệp phổ thông cơ sở.
7. Mô tả học phần 

- Chương 1: Các định luật cơ bản về chất khí.


- Chương 2: Hai nguyên lí cơ sở nhiệt động lực học.


- Chương 3: Phân loại chất rắn; sự nở vì nhiệt của vật rắn; các hiện tượng căng bề mặt, dính ướt, không dính ướt, mao dẫn của chất lỏng; Các công thức tính nhiệt lượng chuyển thể rắn – lỏng – khí; độ ẩm không khí.


- Chương 4: Cơ bản về điện tích, điện trường, tụ điện.


- Chương 5: Tính toán mạch điện dòng điện không đổi, nguồn điện.


- Chương 6: Dòng điện trong các môi trường kim loại, chất điện phân, chất khí, chất bán dẫn. 
8. Phân bổ thời gian: (tiết/giờ)
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành, thực tập
	Kiểm tra
	Tổng số

	35
	22
	0
	3
	60


  9. Nội dung chi tiết học phần: 
a. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm

Tra

	
	Chương I: Chất khí
	9
	5
	4
	0

	1


	Bài 1: Cấu tạo chất – Thuyết động học phân tử chất khí
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Quá trình đẳng nhiệt – Định luật Boyle – Mariote
	1
	1
	
	

	3
	Bài tập
	1
	
	1
	

	4
	Bài 3: Quá trình đẳng tích – Định luật Charles
	1
	1
	
	

	5
	Bài tập
	1
	
	1
	

	6
	Bài 4: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
	1
	1
	
	

	7
	Bài tập
	2
	
	2
	

	
	Chương II: Cơ sở của nhiệt động lực học
	5
	3
	1
	1

	8
	Bài 5: Nội năng và sự biến thiến nội năng
	1
	1
	
	

	9
	Bài 6: Các nguyên lí của nhiệt động lực học
	2
	2
	
	

	10
	Bài tập
	1
	
	1
	

	11
	Kiểm tra chương I & II
	1
	
	
	1

	
	Chương III:  Chất rắn và chất lỏng – Sự chuyển thể
	8
	6
	2
	0

	12
	Bài 7: Chất rắn kết tinh – Chất rắn vô định hình
	1
	1
	
	

	13
	Bài 8: Sự nở vì nhiệt của vật rắn
	1
	1
	
	

	14
	Bài tập
	1
	
	1
	

	15


	Bài 9: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
	2
	2
	
	

	16
	Bài 10: Sự chuyển thể của các chất
	1
	1
	
	

	17
	Bài 11: Độ ẩm của không khí
	1
	1
	
	

	18
	Bài tập 
	1
	
	1
	

	
	Chương IV: Điện tích – Điện trường
	12
	7
	4
	1

	19
	Bài 12: Điện tích – Định luật Coulomb
	1
	1
	
	

	20
	Bài tập
	1
	
	1
	

	21
	Bài 13: Thuyết êlectron – Định luật bảo toàn điện tích
	1
	1
	
	


	22
	Bài 14: Điện trường và cường độ điện trường – Đường sức điện
	2
	2
	
	

	23
	Bài tập
	1
	
	1
	

	24
	Bài 15: Công của lực điện
	1
	1
	
	

	25
	Bài 16: Điện thế - Hiệu điện thế
	1
	1
	
	

	26
	Bài tập
	1
	
	1
	

	27
	Bài 17: Tụ điện
	1
	1
	
	

	28
	Bài tập
	1
	
	1
	

	29
	Kiểm tra chương IV
	1
	
	
	1

	
	Chương V: Dòng điện không đổi 
	13
	7
	5
	1

	30
	Bài 18: Dòng điện không đổi – Nguồn điện
	3
	3
	
	

	31
	Bài 19: Điện năng – Công suất điện
	1
	1
	
	

	32
	Bài 20: Định luật Ohm đối với toàn mạch
	1
	1
	
	

	33
	Bài tập
	2
	
	2
	

	34
	Bài 21: Ghép các nguồn điện thành bộ
	1
	1
	
	


	35
	Bài tập
	1
	
	1
	

	36
	Bài 22: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch
	1
	1
	
	

	37
	Bài tập 
	2
	
	2
	

	38
	Kiểm tra chương V
	1
	
	
	1

	
	Chương VI: Dòng điện trong các môi trường 
	9
	7
	2
	0

	39
	Bài 23: Dòng điện trong kim loại
	1
	1
	
	

	40
	Bài 24: Dòng điện trong chất điện phân
	2
	2
	
	

	41
	Bài tập
	2
	
	2
	

	42
	Bài 25: Dòng điện trong chất khí
	2
	2
	
	

	43
	Bài 26: Dòng điện trong chất bán dẫn
	2
	2
	
	

	44
	Ôn thi kết thúc học phần
	4
	0
	4
	0

	Tổng cộng
	60
	35
	22
	3




b. Nội dung chi tiết:

Chương I      CHẤT KHÍ 



Thời gian: 09 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

- Kiến thức: Trình bày được về cấu tạo vật chất, sự tồn tại của lực tương tác phân tử, mô tả được cấu tạo bên trong vật chất ở các thể rắn, lỏng, khí.

Trình bày những nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí, ý nghĩa ba thông số trạng thái p, V, T.

Áp dụng các định luật Bôi lơ – Mariốt, Sác lơ, phương trình trạng thái để tính toán 3 thông số trạng thái của khí lý tưởng khi khảo sát các quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp và quá trình biến đổi tự do.

  - Kĩ năng: Phân tích được về cấu tạo chất bằng thuyết. Sử dụng các công thức định luật để tính toán linh hoạt. Đọc hiểu và vẽ được sơ đồ chuyển trạng thái của khí lý tưởng.

  - Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

   Bài 1     Cấu tạo chất – Thuyết động học phân tử chất khí
I. Cấu tạo chất

1. Những điều đã học về cấu tạo chất

2. Lực tương tác phân tử

3. Các thể rắn, lỏng, khí

II. Thuyết động học phân tử chất khí

1. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí

2. Khí lí tưởng

      Bài 2     Quá trình đẳng nhiệt – Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt

I. Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái

II. Quá trình đẳng nhiệt

III. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt

1. Đặt vấn đề

2. Thí nghiệm

3. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt

IV. Đường đẳng nhiệt

      Bài 3     Quá trình đẳng tích – Định luật Sác-lơ

I. Quá trình đẳng tích

II. Định luật Sác-lơ

III. Đường đẳng tích

      Bài 4     Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

I. Khí thực và khí lí tưởng

II. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

III. Quá trình đẳng áp

1. Quá trình đẳng áp

2. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp

3. Đường đẳng áp

IV. Độ không tuyệt đối

Chương II   CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 

Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

- Kiến thức: Diễn đạt được khái niệm nội năng của hệ nhiệt động. Trình bày được cách xác định độ biến thiên nội năng, hai cách gây ra biến đổi nội năng là thực hiện công và truyền nhiệt. Trình bày được nội dung nguyên lí I và II nhiệt động học. 

- Kĩ năng: Tính được độ biến thiên nội năng. Tính được hiệu suất động cơ nhiệt. Sử dụng được các công thức linh hoạt.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
2. Nội dung chương:

  Bài 5     Nội năng và sự biến thiến nội năng

I. Nội năng

1. Nội năng là gì?

2. Độ biến thiên nội năng

II. Các cách làm thay đổi nội năng

1. Thực hiện công

2. Truyền nhiệt

  Bài 6     Các nguyên lí của nhiệt động lực học

I. Nguyên lí I nhiệt động lực học

1. Phát biểu nguyên lí

2. Vận dụng

II. Nguyên lí II nhiệt động lực học

1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch

2. Nguyên lí II nhiệt động lực học

3. Vận dụng

Chương III   CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG – SỰ CHUYỂN THỂ










   Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu:
   Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

- Kiến thức: Trình bày được khái niệm cấu trúc tinh thể, các đặc tính, ứng dụng của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Áp dụng công thức tính được nhiệt lượng nóng chảy, hóa hơi, sự nở vì nhiệt của chất rắn, lực căng mặt ngoài chất lỏng, độ ẩm.

- Kĩ năng: Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Sử dụng các công thức tính linh hoạt.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
2. Nội dung chương:

   Bài 7     Chất rắn kết tinh – Chất rắn vô định hình

I. Chất rắn kết tinh

1. Cấu trúc tinh thể

2. Các đặc tính của chất rắn kết tinh

3. Ứng dụng của các chất rắn kết tinh

II. Chất rắn vô định hình

  Bài 8     Sự nở vì nhiệt của vật rắn

I. Sự nở dài

1. Thí nghiệm

2. Kết luận

II. Sự nở khối

III. Ứng dụng

  Bài 9     Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

1. Thí nghiệm

2. Lực căng bề mặt

3. Ứng dụng

II. Hiện tượng dính ướt – Hiện tượng không dính ướt

1. Thí nghiệm

2. Ứng dụng

III. Hiện tượng mao dẫn

1. Thí nghiệm

2. Kết luận

3. Ứng dụng

  Bài 10     Sự chuyển thể của các chất

I. Sự nóng chảy

1. Thí nghiệm

2. Nhiệt nóng chảy

3. Ứng dụng

II. Sự bay hơi

1. Thí nghiệm

2. Hơi khô và hơi bão hòa

3. Ứng dụng

III. Sự sôi

1. Thí nghiệm

2. Nhiệt hóa hơi

  Bài 11     Độ ẩm của không khí

I. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại

1. Độ ẩm tuyệt đối

2. Độ ẩm cực đại

II. Độ ẩm tỉ đối

III. Ảnh hưởng của độ ẩm không khí

Chương IV     ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG 


Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: Trình bày được sự nhiễm điện của các vật, hai loại điện tích, tương tác điện. Áp dụng định luật Cu-lông để tính toán lực điện. Giải thích được các hiện tượng nhiễm điện của các vật bằng thuyết electron. Tính được các thông số tụ điện, cường độ điện trường tổng hợp, điện thế, hiệu điện thế, công của lực điện.

- Kĩ năng: Sử dụng linh hoạt các công thức tính. Sử dụng phương pháp tổng vector để tính cường độ điện trường tổng hợp.

 - Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

  Bài 12     Điện tích – Định luật Cu-lông

I. Sự nhiễm điện của các vật – Điện tích – Tương tác điện

1. Sự nhiễm điện của các vật

2. Điện tích – Điện tích điểm

3. Tương tác điện – Hai loại điện tích

II. Định luật Cu-lông – Hằng số điện môi

1. Định luật Cu-lông

2. Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi đồng tính – Hằng số điện môi

  Bài 13     Thuyết êlectron – Định luật bảo toàn điện tích

I. Thuyết êlectron

1. Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện – Điện tích nguyên tố

2. Thuyết êlectron

II. Vận dụng

1. Vật (chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện

2. Sự nhiễm điện do tiếp xúc

3. Sự nhiễm điện do hưởng ứng

III. Định luật bảo toàn điện tích

Bài 14     Điện trường và cường độ điện trường – Đường sức điện

I. Điện trường

1. Môi trường truyền tương tác điện 

2. Điện trường

II. Cường độ điện trường

1. Khái niệm cường độ điện trường 

2. Định nghĩa

3. Vectơ cường độ điện trường

4. Đơn vị đo cường độ điện trường

5. Cường độ điện trường của một điện tích điểm

6. Nguyên lí chồng chất điện trường

III. Đường sức điện

1. Hình ảnh các đường sức điện 

2. Định nghĩa

3. Hình dạng đường sức của một số điện trường

4. Các đặc điểm của đường sức điện

5. Điện trường đều

  Bài 15     Công của lực điện

I. Công của lực điện

1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều 

2. Công của lực điện trong điện trường đều

3. Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kì

II. Thế năng của một điện tích trong điện trường

1. Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường 

2. Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q

3. Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường

  Bài 16     Điện thế - Hiệu điện thế

I. Điện thế

1. Khái niệm điện thế

2. Định nghĩa

3. Đơn vị điện thế

4. Đặc điểm của điện thế

II. Hiệu điện thế

1. Khái niệm hiệu điện thế

2. Định nghĩa

3. Đo hiệu điện thế

4. Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường

  Bài 17     Tụ điện 

I. Tụ điện

1. Tụ điện là gì?

2. Cách tích điện cho tụ điện

II. Điện dung của tụ điện

1. Định nghĩa

2. Đơn vị điện dung

3. Các loại tụ điện

4. Năng lượng của điện trường trong tụ điện

Chương V     DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI



Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu:
  Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

 - Kiến thức: Diễn giải được ý nghĩa các đại lượng đặc trưng trong mạch điện cơ bản: cường độ dòng điện, hiệu điện thế, suất điện động. Sử dụng định luật Ôm để tính toán cách mạch điện đơn giản.

- Kĩ năng: Sử dụng linh hoạt các công thức tính. Tính được các thông số I, U của các mạch điện khác nhau.

- Thái độ: 

Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

  Bài 18     Dòng điện không đổi – Nguồn điện

I. Dòng điện

II. Cường độ dòng điện – Dòng điện không đổi

1. Cường độ dòng điện

2. Dòng điện không đổi

3. Đơn vị của cường độ dòng điện và của điện lượng

III. Nguồn điện

1. Điều kiện để có dòng điện

2. Nguồn điện

IV. Suất điện động của nguồn điện

1. Công của nguồn điện

2. Suất điện động của nguồn điện

V. Pin và acquy

1. Pin điện hóa

2. Acquy

  Bài 19     Điện năng – Công suất điện 

I. Điện năng tiêu thụ và công suất điện

1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

2. Công suất điện

II. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

1. Định luật Jun – Len-xơ

2. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

III. Công và công suất của nguồn điện

1. Công của nguồn điện

2. Công suất của nguồn điện

  Bài 20     Định luật Ôm đối với toàn mạch 

I. Thí nghiệm

II. Định luật Ôm đối với toàn mạch

III. Nhận xét

1. Hiện tượng đoản mạch

2. Định luật Ôm đối với toàn mạch - Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

3. Hiệu suất của nguồn điện

  Bài 21     Ghép các nguồn điện thành bộ 

I. Đoạn mạch chứa nguồn điện 

II. Ghép các nguồn điện thành bộ

1. Bộ nguồn nối tiếp

2. Bộ nguồn song song

3. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng

  Bài 22     Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

I. Những lưu ý trong phương pháp giải

II. Bài tập ví dụ

Chương VI    DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
  Thời gian: 09 giờ
1. Mục tiêu:

  Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

 - Kiến thức: Trình bày bản chất của dòng điện trong kim loại, trong chất điện phân, chất khí, chất bán dẫn. Diễn giải được sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ. Trình bày hiện tượng siêu dẫn, nhiệt điện, hồ quang điện, tia lửa điện.

Áp dụng định luật Faraday để tính khối lượng chất bám vào điện cực hay ta vào bình điện phân.

- Kĩ năng: Sử dụng linh hoạt các công thức tính toán. Diễn giải các hiện tượng vật lý dựa trên lý thuyết về cấu tạo vật chất.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên,  năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

  Bài 23     Dòng điện trong kim loại 

I. Bản chất của dòng điện trong kim loại

II. Sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ

III. Điện trở của kim loại ở nhiệt độ thấp và hiện tượng siêu dẫn

IV. Hiện tượng nhiệt điện

  Bài 24     Dòng điện trong chất điện phân 

I. Thuyết điện li

II. Bản chất dòng điện trong chất điện phân

III. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực – Hiện tượng dương cực tan

IV. Các định luật Fa-ra-đây

V. Ứng dụng của hiện tượng điện phân

1. Luyện nhôm

2. Mạ điện

  Bài 25     Dòng điện trong chất khí

I. Chất khí là môi trường cách điện

II. Sự dẫn điện của chất khí trong điều kiện thường

III. Bản chất dòng điện trong chất khí 

1. Sự ion hóa chất khí và tác nhân ion hóa

2. Quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí

3. Hiện tượng nhân số hạt tải điện trong quá trình dẫn điện không tự lực

IV. Quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí và điều kiện để tạo ra quá trình dẫn điện tự lực

V. Tia lửa điện và điều kiện tạo ra tia lửa điện 

1. Định nghĩa

2. Điều kiện tạo ra tia lửa điện

3. Ứng dụng

VI. Hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang điện 

1. Định nghĩa

2. Điều kiện tạo ra hồ quang điện

3. Ứng dụng

  Bài 26     Dòng điện trong chất bán dẫn

I. Chất bán dẫn và tính chất

II. Hạt tải điện trong chất bán dẫn – Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p

1. Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p

2. Êlectron và lỗ trống

3. Tạp chất cho và tạp chất nhận 

III. Lớp chuyển tiếp p – n

1. Lớp nghèo

2. Dòng điện chạy qua lớp nghèo

3. Hiện tượng phun hạt tải điện

IV. Điôt bán dẫn và mạch chỉnh lưu dùng điôt bán dẫn

V. Tranzito lưỡng cực n – p – n 

1. Cấu tạo và nguyên lí hoạt động

2. Hiệu ứng tranzito

3. Tranzito lưỡng cực n – p – n

ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN


           Thời gian: 09 giờ
10. Phương pháp dạy và học:  

- Dạy: Diễn giảng, thực nghiệm, giao đề án STEM, đề tài thuyết trình.

   - Học: Tự học, nghiên cứu thực hiện đề tài báo cáo thuyết trình, đề tài nghiên cứu STEM. 
11. Đánh giá học phần: 

- Ít nhất 2 bài kiểm tra hệ số 1 và 3 bài kiểm tra hệ số 2. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và viết.
   - Cộng/trừ điểm trực tiếp vào các bài kiểm tra cho thái độ tham gia tích cực vào bài học tại lớp.   
12. Trang thiết bị dạy học: 
- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

- Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, màn ảnh, hệ thống âm thanh.

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, khăn lau, các dụng cụ thí nghiệm khảo sát tại lớp.

- Các điều kiện khác: không có.
13. Yêu cầu về giáo viên 
   - Tốt nghiệp ít nhất là cử nhân Vật lí.

   - Có chứng chỉ sư phạm hoặc tốt nghiệp trường sư phạm.  

14. Tài liệu tham khảo: 

- David Halliday, Cơ sở vật lí – tập 3 Nhiệt học, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012.

- David Halliday, Cơ sở vật lí - tập 5 Điện học, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012.
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